
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2A - TUẦN 16 (18/12/2023 - 22/12/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
18

/1
2/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN SHDC: Chào mừng ngày thành lập QĐNDVN Nguyễn Kiều Bích Phượng

2 Đạo đức Những sắc màu cảm xúc ( tiết 1) Cao Thúy Hồng

3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Mẹ của Oanh Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Đọc Mẹ của Oanh Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Toán Ngày, tháng Nguyễn Kiều Bích Phượng

B
A

 (1
9/

12
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Viết chữ hoa Ô, Ơ, Ở hiền gặp lành Nguyễn Kiều Bích Phượng

2 Tiếng Việt Nghe - viết Mẹ của Oanh Phân biệt eo/oeo; d/r, ăc/ăt Nguyễn Kiều Bích Phượng

3 Toán Em làm được những gì? Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
3 Kĩ năng sống

TƯ
 (2

0/
12

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc Mục lục sách Nguyễn Kiều Bích Phượng



TƯ
 (2

0/
12

/2
02

3) SÁNG
2 Tiếng Việt Từ chỉ hoạt động Đặt câu hỏi Ở đâu? Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Toán Em làm được những gì? Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU
1 Robotics
2 TNXH Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (tiết 1) Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 TNXH Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (tiết 2) Nguyễn Kiều Bích Phượng

N
Ă

M
 (2

1/
12

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ Nghề nghiệp Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Nói và đáp lời cảm ơn Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
4 Toán Ôn tập HKI Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 HD Ôn tập Ôn tập đọc Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 HD Ôn tập Ôn toán Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN HĐGDTCĐ: Trao gửi yêu thương với những bạn gặp hoàn cảnh khó khăn Thực hiện giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn.Nguyễn Kiều Bích Phượng

SÁ
U

 (2
2/

12
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 GDTC Nguyễn Đức Trung
4 Toán Ôn tập HKI Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Luyện tập tả đồ vật quen thuộc (tiếp theo) Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Đọc một bài thơ về nghề nghiệp Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN SHL: Thực hiện kế hoạch quyên góp, giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Đánh giá hoạt độngNguyễn Kiều Bích Phượng



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2B - TUẦN 16 (18/12/2023 - 22/12/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
18

/1
2/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN SHDC: Chào mừng ngày thành lập QĐNDVN Hoàng Thị Phương
2 Toán Ngày, tháng Hoàng Thị Phương
3 GDTC Nguyễn Đức Trung

4 Đạo đức Những sắc màu cảm xúc ( tiết 1) Cao Thúy Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Mẹ của Oanh Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Đọc Mẹ của Oanh Hoàng Thị Phương
3 TNXH Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (tiết 1) Hoàng Thị Phương

B
A

 (1
9/

12
/2

02
3) SÁNG

1 Toán Em làm được những gì? Hoàng Thị Phương
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
3 Tiếng Việt Viết chữ hoa Ô, Ơ, Ở hiền gặp lành Hoàng Thị Phương
4 Tiếng Việt Nghe - viết Mẹ của Oanh Phân biệt eo/oeo; d/r, ăc/ăt Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Kĩ năng sống
2 TNXH Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (tiết 2) Hoàng Thị Phương
3 HĐTN HĐGDTCĐ: Trao gửi yêu thương với những bạn gặp hoàn cảnh khó khăn Thực hiện giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn.Hoàng Thị Phương



TƯ
 (2

0/
12

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc Mục lục sách Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Từ chỉ hoạt động Đặt câu hỏi Ở đâu? Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Toán Em làm được những gì? Hoàng Thị Phương
2 Robotics
3 HD Ôn tập Ôn tập đọc Hoàng Thị Phương

N
Ă

M
 (2

1/
12

/2
02

3) SÁNG

1 Toán Ôn tập HKI Hoàng Thị Phương
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ Nghề nghiệp Hoàng Thị Phương
4 Tiếng Việt Nói và đáp lời cảm ơn Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 HD Ôn tập Hoàng Thị Phương

SÁ
U

 (2
2/

12
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Luyện tập tả đồ vật quen thuộc (tiếp theo) Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Đọc một bài thơ về nghề nghiệp Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Toán Ôn tập HKI Hoàng Thị Phương
3 HĐTN SHL: Thực hiện kế hoạch quyên góp, giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Đánh giá hoạt độngHoàng Thị Phương



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2C - TUẦN 16 (18/12/2023 - 22/12/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
18

/1
2/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN SHDC: Chào mừng ngày thành lập QĐNDVN Nguyễn Thị Giao Linh
2 Tiếng Việt Đọc Mẹ của Oanh Nguyễn Thị Giao Linh
3 Tiếng Việt Đọc Mẹ của Oanh Nguyễn Thị Giao Linh

4 Đạo đức Những sắc màu cảm xúc ( tiết 1) Cao Thúy Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Ngày, tháng Nguyễn Thị Giao Linh

B
A

 (1
9/

12
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Viết chữ hoa Ô, Ơ, Ở hiền gặp lành Nguyễn Thị Giao Linh

2 Tiếng Việt Nghe - viết Mẹ của Oanh Phân biệt eo/oeo; d/r, ăc/ăt Nguyễn Thị Giao Linh

3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Em làm được những gì? Nguyễn Thị Giao Linh

CHIỀU
1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Kĩ năng sống
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng



TƯ
 (2

0/
12

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
3 Tiếng Việt Đọc Mục lục sách Nguyễn Thị Giao Linh
4 Tiếng Việt Từ chỉ hoạt động Đặt câu hỏi Ở đâu? Nguyễn Thị Giao Linh

CHIỀU
1 TNXH Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (tiết 1) Nguyễn Thị Giao Linh
2 Toán Em làm được những gì? Nguyễn Thị Giao Linh
3 Robotics

N
Ă

M
 (2

1/
12

/2
02

3) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Ôn tập HKI Nguyễn Thị Giao Linh
3 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ Nghề nghiệp Nguyễn Thị Giao Linh
4 Tiếng Việt Nói và đáp lời cảm ơn Nguyễn Thị Giao Linh

CHIỀU
1 HD Ôn tập Ôn tập HKI Nguyễn Thị Giao Linh
2 HĐTN HĐGDTCĐ: Trao gửi yêu thương với những bạn gặp hoàn cảnh khó khăn Thực hiện giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn.Nguyễn Thị Giao Linh
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

SÁ
U

 (2
2/

12
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Luyện tập tả đồ vật quen thuộc (tiếp theo) Nguyễn Thị Giao Linh
2 Tiếng Việt Đọc một bài thơ về nghề nghiệp Nguyễn Thị Giao Linh
3 Toán Ôn tập HKI Nguyễn Thị Giao Linh
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU
1 TNXH Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (tiết 2) Nguyễn Thị Giao Linh
2 HD Ôn tập Ôn tập HKI Nguyễn Thị Giao Linh
3 HĐTN SHL: Thực hiện kế hoạch quyên góp, giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Đánh giá hoạt độngNguyễn Thị Giao Linh


